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CHƯƠNG V
	 CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG
ĐO XU THẾ TRUNG TÂM 
CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM



Trong thực tế ta thường gặp những tập số liệu rất lớn, ví dụ như điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của học sinh cả nước hay số tiền thuế thu nhập cá nhân mỗi cá nhân phải đóng trong năm. Để thuận lợi cho việc lưu trữ, trình bày và biểu diễn các số liệu này, người ta thường sử dụng bảng số liệu ghép nhóm, tỏng đó các số liệu riêng lẻ có giá trị gần nhau được sắp xếp vào từng nhóm.
Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xác định, ý nghĩa và vai trò của các số đặc trung đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm.
[image: ]
Học xong chương này, bạn có thể:
- Tính được các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm; số trung bình cộng (hay số trung bình), trung vị , tứ phân vị, mốt.
- Hiểu được ý nghĩa và vai trò của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong thực tiễn.
- Rút ra được kết luận nhờ ý nghĩa của các số đặc trưng nói trên của mẫu số liệu trong trường hợp đơn giản.





- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học khác trong chương trình lớp  và trong thực tiễn.


BÀI 1. SỐ TRUNG BÌNH VÀ MỐT CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
Từ khoá : Số trung bình, mốt.
 Một đại lí bảo hiểm đã thống kê số lượng khách mua bảo hiểm nhân thọ trong một ngày ở biểu đồ bên.
Hãy so sánhđộ tuổi trung bình của khách hàng nam nữ.
[image: Chart, bar chart
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1. Số liệu ghép nhóm.
 1. Sử dụng dữ liệu ở biểu đồ trong , hoàn thiện bảng thống kê về số lượng  khách hàng nữ theo tuổi sau :
[image: ]
Một số loại số liệu điều tra có thể nhận rất nhiều những giá trị khác nhau, hoặc khó xác định được giá trị chính xác, ví dụ như chiều cao, cân nặng, tuổi thọ, … Để thuận tiện cho việc lưu trữ và xử lí các loại số liệu này, người ta thường ghép các số liệu gần nhau lại thành nhóm.
1. Mẫu số liệu ghép hóm thường được trình bày dưới dạng bảng thống kê có dạng như sau :
Bảng 1 : Bảng tần số ghép nhóm
[image: ]
Chú ý :
· 


Bảng trên gồm  nhóm  với , mỗi nhóm gồm một số giá trị được ghép theo một tiêu chí xác định.
· 
Cỡ mẫu .
· 

Giá trị chính giữa của mỗi nhóm được dùng làm giá trị đại diện cho nhóm ấy. Ví dụ nhóm  có giá trị đại diện là .
· 

Hiệu  được gọi là độ dài của nhóm  .
Ví dụ 1. Tính giá trị đại diện và độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu ở 1.
Giải
[image: ]
Một số quy tắc ghép nhóm của mẫu số  liệu
Mỗi mẫu số liệu có thể được ghép nhóm theo nhiều cách khác nhau nhưng thường tuân theo một số quy tắc sau:


- Sử dụng từ  đến  nhóm. Cỡ mẫu càng lớn thì cần càng nhiều nhóm số liệu.




Các nhóm có cùng độ dài bằng  thoả mãn , trong đó  là khoảng biến thiên,  là số nhóm.




- Giá trị nhỏ nhất của mẫu số thuộc vào nhóm  và càng gần  càng tốt. Giá trị lớn nhất của mẫu thuộc nhóm  và càng gần  càng tốt.
Ví dụ 2. Cân nặng của 28 học sinh nam lớp 11 được cho như sau:
[image: ]
Hãy chia mẫu dữ liệu trên thành 5 nhóm, lập bảng tần số ghép nhóm và xác định giá trị đại diện cho mỗi nhóm.
Giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là .

Độ dài mỗi nhóm .


Ta chọn  và chia dữ liệu thành các nhóm . Khi đó ta có bảng số ghép nhóm như sau :
[image: ]
Chú ý:
· Các đầu mút của các nhóm có thể không là giái trị của mẫu số liệu.
· Ta hay gặp các bảng số liệu ghép nhóm là số nguyên, chẳng hạn như bảng thống kê số lỗi chính tả trong bài kiểm tra giữa học kì I môn Ngữ Văn của học sinh khối 11 như sau :
[image: ]

Bảng số liệu này không có dạng như bảng 1. Để thuận lợi cho việc tính các số đặc trưng cho bảng số liệu này, người ta hiệu chỉnh về dạng như Bảng 1 bằng cách thêm và bớt  đơn vị vào đầu mút bên phải và bên trái của mỗi nhóm số liệu như sau :
[image: ]
1. Một cửa hàng đã thống kê số ba lô bán được mỗi ngày trong tháng 9 với kết quả cho như sau :
[image: ]
Hãy chia mẫu số liệu trên thành 5 nhóm , lập bảng tần số ghép nhóm, hiệu chỉnh bảng tần số ghép nhóm và xác định giá trị đại diện cho mỗi nhóm.
2. Số trung bình
2. Các bạn học sinh lớp 11A1 trả lời 40 câu hỏi trong một bài kiểm tra. Kết quả được thống kê ở bảng sau :
[image: ]

a) Tính giá trị đại diện , của từng nhóm số liệu.

b) Tính .

c) Tính .
Giả sử mẫu số liệu được cho dưới dạng bảng tần số ghép nhóm:
[image: ]

 Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu , được tính như sau :


, trong đó .
Ví dụ 3. Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả cam ở mỗi lô hàng A và B được cho ở bảng sau:
[image: ]
a) Hãy ước lượng cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô hàng A và lô hàng B.
b) Nếu so sánh theo số trung bình thì cam ở lô hàng nào nặng hơn ?
Giải
Ta có bảng thống kê số lượng cam theo giá trị đại diện :
[image: ]


a) Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô hàng  xấp xỉ bằng


(2.152,5+6.157,5+12.162,5+4 \cdot 167,5+1.172,5): 25=161,7(g)



Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô hàng  xấp xi bằng


(1.152,5+3.157,5+7.162,5+10.167,5+4.172,5): 25=165,1(g)




b) Nếu so sánh theo số trung bình thì cam ở lô hàng  nặng hơn cam ở lô hàng .
Ý nghĩa của số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho số trung bình của mẫu số liệu gốc. Nó thường dùng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

Hãy uớc lượng trung bình số câu trả lời đúng của các học sinh lớp  trong  [image: ].
Hãy ước lượng cân nặng trung bình của học sinh trong Ví dụ 2 sau khi ghép nhóm và so sánh kết quả tìm được với cân nặng trung bình của mẫu số liệu gốc.
3. Mốt

Từ mẫu số liệu ở , hãy cho biết khách hàng nam và khách hàng nữ ở khoảng tuổi nào mua bảo hiểm nhân thọ nhiều nhất. Ta có thể biết mốt của mẫu số liệu đó không?
Xét mẫu số liệu cho ở dạng Bảng 1 .
Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm có tần số lớn nhất.


Giả sử nhóm chứa mốt là , khi đó mốt của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là , được xác định bởi công thức





Chú ý: Nếu không có nhóm kể trước của nhóm chứa mốt thì . Nếu không có nhóm kề sau của nhóm chứa mốt thì .
Ví dụ 4. Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:
	Mức giá
(Triệu đồng/m2 )
	

	

	

	

	


	Số khách hàng
	54
	78
	120
	45
	12


a) Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
b) Công ty nên xây nhà ở mức giá nào để nhiều người có nhu cầu mua nhất?
Giải

a) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm .

Do đó .
Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là

.

b) Dựa vào kết quả trên ta có thể dự đoán rằng nếu công ty xây nhà ở mức giá 19,4 triệu đồng  thì sẽ có nhiều người có nhu cầu mua nhất.
Ví dụ 5. Số cuộc gọi điện thoại một người thực hiện mỗi ngày trong 30 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên được thống kê trong bảng sau:
	Số cuộc gọi
	

	

	

	

	


	Số ngày
	5
	13
	7
	3
	2


a) Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
b) Hãy dự đoán xem khả năng người đó thực hiện bao nhiêu cuộc gọi mỗi ngày là cao nhất.
Giải
Do số cuộc gọi là số nguyên nên ta hiệu chỉnh lại như sau:
	Số cuộc gọi
	

	

	

	

	


	Số ngày
	5
	13
	7
	3
	2



a) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm .

Do đó .
Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là

.
b) Dựa vào kết quả trên ta có thể dự đoán rằng khả năng người đó thực hiện 7 cuộc gọi mỗi ngày là cao nhất.
Ý nghĩa của mốt của mẩu số liệu ghép nhóm


- Mốt của mẫu số liệu không ghép nhóm là giá trị có khả năng xuất hiện cao nhất khi lấy mẫu. Mốt của mẫu số liệu sau khi ghép nhóm  xấp xi với mốt của mẫu số liệu không ghép nhóm. Các giá trị nằm xung quanh  thường có khả năng xuất hiện cao hơn các giá trị khác.
- Một mẫu số liệu ghép nhóm có thể có nhiều nhóm chứa mốt và nhiều mốt.
Hãy sử dụng dữ liệu ở  để tư vấn cho đại lí bảo hiểm xác định khách hàng nam và nữ ở tuổi nào hay mua bảo hiểm nhất.
BÀI TẬP
1. Anh Văn ghi lại cự li 30 lần ném lao của mình ở bảng sau (đơn vị: mét):
	72,1
	72,9
	70,2
	70,9
	72,2
	71,5
	72,5
	69,3
	72,3
	69,7

	72,3
	71,5
	71,2
	69,8
	72,3
	71,1
	69,5
	72,2
	71,9
	73,1

	71,6
	71,3
	72,2
	71,8
	70,8
	72,2
	72,2
	72,9
	72,7
	70,7


a) Tính cự li trung bình của mỗi lần ném.
b) Tổng hợp lại kết quả ném của anh Văn vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:
	
Cự li 
	

	

	

	

	


	Số lần
	

	

	

	

	



c) Hãy uớc lượng cự li trung bình mỗi lần ném từ bảng tần số ghép nhóm trên.
d) Khả năng anh Văn ném được khoảng bao nhiêu mét là cao nhất?
2. Người ta đếm số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút sáng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:
	15
	16
	13
	21
	17
	23
	15
	21
	6
	11
	12
	23
	19
	25
	11

	25
	7
	29
	10
	28
	29
	24
	6
	11
	23
	11
	21
	9
	27
	15


a) Tính số xe trung bình đi qua trạm thu phí trong mỗi phút.
b) Tổng hợp lại số liệu trên vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:
	Số xe
	

	

	

	

	


	Số lần
	

	

	

	

	



c) Hãy ước lượng trung bình số xe đi qua trạm thu phí trong mỗi phút từ bảng tần số ghép nhóm trên.
3. Một thư viện thống kê số lượng sách được mượn mỗi ngày trong ba tháng ở bảng sau:
	Số sách
	

	

	

	

	

	

	


	Số ngày
	3
	6
	15
	27
	22
	14
	5


Hãy ước lượng số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
4. Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở biều đồ dưới đây.
Chiều cao 200 cây keo 3 năm tuổi
[image: Chart, histogram
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Hãy ước lượng số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.


Bài 2.      TRUNG VỊ VÀ TỨ PHÂN VỊ CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM
Từ khóa: Trung vị; Tứ phân vị
	         Biểu đồ bên thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của các vận động viên hai đội bóng rổ Sao La và Kim Ngưu.

Hãy so sánh chiều cao của các vận động viên hai đội bóng theo số trung bình và trung vị.
	



1. Trung vị 
[image: ] a) Sử dụng biểu đồ ở          , hoàn thiện bảng thống kê sau:
	Chiều cao (cm)
	[170; 175)
	[175; 180)
	[180; 185)
	[185; 190)
	[190; 195)

	Đội Sao La
	2
	4
	5
	5
	4

	Đội Kim Ngưu
	?
	?
	?
	?
	?



b) Tìm các nhóm chứa giá trị trung vị chiều cao thành viên mỗi đội.







Gọi  là chiều cao của 20 thành viên đội Sao La xếp theo thứ tự không giảm. Từ bảng số liệu trên ta thấy ; ;  nên trung vị của mẫu số liệu  là  sẽ thuộc nhóm .
Công thức xác định trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm:
· 
Gọi  là cỡ mẫu.
· 
Giả sử nhóm  chứa trung vị;
· 
 là tần số của nhóm chứa trung vị;
· 
.
Khi đó

.
Ví dụ 1. Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả bơ ở một lô hàng cho trong bảng sau:
	Cân nặng (g)
	[150; 155)
	[155; 160)
	[160; 165)
	[165; 170)
	[170; 175)

	Số quả bơ
	1
	7
	12
	3
	2


Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
Giải






Gọi  là cân nặng của 25 quả bơ xếp theo thứ tự không giảm. Do ; ;  nên trung vị của mẫu số liệu  là  .

Ta xác định được .
Vậy trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 

.
Ví dụ 2. Trong tuẫn lễ bảo vệ môi trường, các học sinh khối 11 tiến hành thu nhặt vỏ chai nhựa để tái chế. Nhà trường thống kê kết quả thu nhặt vỏ chai của học sinh khối 11 ở bảng sau:
	Số vỏ chai nhựa
	[11; 15]
	[16; 20]
	[21; 25]
	[26; 30]
	[31; 35]

	Số học sinh
	53
	82
	48
	39
	18


Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
Giải
Do số vỏ chai nhựa là số nguyên nên ta hiệu chỉnh lại như sau:
	Số vỏ chai nhựa
	[10,5; 15,5)
	[15,5; 20,5)
	[20,5; 25,5)
	[25,5; 30,5)
	[30,5; 35,5)

	Số học sinh
	53
	82
	48
	39
	18



Số học sinh tham gia thu nhặt vỏ chai nhựa là .





Gọi  lân lượt là số vỏ chai nhựa 240 học sinh khối 11 thu nhặt được xếp theo thứ tự không giảm. Do ;  nên trung vị của mẫu số liệu  là  .

Ta xác định được .
Vậy trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 

.
Ý nghĩa của trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm
Từ dữ liệu ghép nhóm nói chung không thể xác định chính xác trung vị của mẫu số liệu gốc. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho mẫu số liệu gốc và có thể lấy làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu.
[image: ] Hãy trả lời câu hỏi ở           .
[image: ] Trong một hội thao, thời gian chạy 200 m của một nhóm các vận động viên được ghi lại ở bảng sau:
	Thời gian (giây)
	[21; 21,5)
	[21,5; 22)
	[22; 22,5)
	[22,5; 23)
	[23; 23,5)

	Số vận động viên
	5
	12
	32
	45
	30



Dựa vào bảng số liệu trên, ban tổ chức muốn chọn ra khoảng  số vận động viên chạy nhanh nhất để tiếp tục thi vòng 2. Ban tổ chức nên chọn các vận động viên có thời gian chạy không quá bao nhiêu giây?
2. Tứ phân vị 
[image: ] Thời gian luyện tập trong một ngày (tính theo giờ) của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:
	Thời gian luyện tập  (giờ)
	[0; 2)
	[2; 4)
	[4; 6)
	[6; 8)
	[8; 10)

	Số vận động viên
	3
	8
	12
	12
	4


Huấn luyện viên muốn xác định nhóm gồm 25% các vận động viên có số giờ luyện tập cac nhất. Hỏi huấn luyện viên nên chọn các vận động viên có thời gian luyện tập từ bao nhiêu giờ trở lên vào nhóm này?

Trong [image: ], số vận động viên được khảo sát là .







Gọi  là thời gian luyện tập của 39 vận động viên được xếp theo thứ tự không giảm. Ta có ; ; ; ; . Do đó đối với dãy số liệu   thì
· 

Tứ phân vị thứ nhất là  thuộc nhóm ;
· 

Tứ phân vị thứ hai là  thuộc nhóm ;
· 

Tứ phân vị thứ ba là  thuộc nhóm ;



Ta nói nhóm  là nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất; nhóm  là nhóm chứa tứ phân vị thứ hai; nhóm  là nhóm chứa tứ phân vị thứ ba.
Công thức xác định tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Tứ phận vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là , cũng chính là trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

Để tìm tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu , ta thực hiện như sau:
· 
Giả sử nhóm  chứa tứ phân vị thứ nhất;
· 
 là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất;
· 
.
Khi đó

.

Tương tự, để tìm tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu , ta thực hiện như sau:
· 
Giả sử nhóm  chứa tứ phân vị thứ ba;
· 
 là tần số của nhóm chứa tứ phân vị thứ ba;
· 
.
Khi đó

.
Ví dụ 3. 	Hãy xác định các tứ phân vị của mẫu số liệu trong Bài 2.
Lời giải

	Nhắc lại:  là thời gian luyện tập của 39 vận động viên.


Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu  là . Do đó tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là




Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu  là . Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

	


Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu  là . Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là

	







Chú ý:	 Nếu tứ phân vị thứ  là , trong đó  và  thuộc hai nhóm liên tiếp, ví dụ như  và  thì ta lấy .


Ví dụ 4.	Một hãng ô tô thống kê lại số lần gặp sự cố về động cơ của  chiếc xe cùng loại sau  năm sử dụng đầu tiên ở bảng sau: 
	Số lần gặp sự cố 
	

 
	

	

	

	


	Số xe 
	

	

	

	

	



	a) Hãy ước lượng các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép số trên.



b) Một người cho rằng có trên  xe của hãng gặp không ít hơn  sự cố về động cơ trong  năm sử dụng đầu tiên. Nhận định trên có hợp lí không?
Lời giải
a) Do số lần gặp sự cố là số nguyên nên ta hiệu chỉnh lại như sau:

	Số lần gặp sự cố 
	

	

	

	

	


	Số xe 
	

	

	

	

	




	Gọi  là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.


Ta có ; .





Tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu  là . Do  và  nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là .





 Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu  là . Do  và  thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là







Tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu  là . Do  và  nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là .

b) Do tứ phân vị thứ nhất  nên nhận định trên là hợp lí.
Ý nghïa của tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm
Ba điểm tứ phân vị chia mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm thành bốn phần đều nhau. Giống như với trung vị, nói chung không thể xác định chính xác các điểm tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
Bộ ba tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xì cho tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và được sử dụng làm giá trị đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.


Tứ phân vị thứ nhất và thứ ba đo xu thế trung tâm của nửa dưới (các dữ liệu nhỏ hơn  ) và nửa trên (các dũ̃ liệu lớn hơn  ) của mẫu số liệu.
· Một người thống kê lại thời gian thực hiện các cuộc gọi điện thoại của người đó trong một tuần ở bảng sau:
	Thời gian 
(đơn vị : giây)
	

	

	

	

	

	


	Số cuộc gọi 
	

	

	

	

	

	



Hãy ước lượng các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
· Một phòng khám thống kê số bệnh nhân đến khám bệnh mỗi ngày trong tháng 4 năm 2022 ở bảng sau:
	Số bệnh nhân 
	

 
	

	

	

	


	Số ngày
	

	

	

	

	



a) Hãy ước lượng các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

b) Quản lí phòng khám cho rằng có khoảng  số ngày khám có nhiều hơn 35 bệnh nhân đến khám. Nhận định trên có hợp lí không?
BÀI TẬP
1. 	Lương tháng của một số nhân viên một văn phòng được ghi lại như sau (đơn vị: triệu đồng):
	12,5
	9,6
	11,7
	12,7
	10,0
	10,0
	12,2
	9,8
	10,9
	6,7
	13,6
	9,2

	13,1
	6,5
	10,7
	8,9
	11,2
	13,2
	8,3
	11,1
	11,9
	8,4
	6,7
	13,8


	a) Tìm tứ phân vị của dãy số liệu trên.
	b) Tổng hợp lại dãy số liệu trên vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau: 
	Lương tháng
(triệu đồng)
	

 
	

	

	


	Số nhân viên
	?
	?
	?
	?


	c) Hãy ước lượng tứ phân vị của số liệu ở bảng tần số ghép trên.
2.	Số điểm một cầu thủ bóng rỗ ghi được trong 20 trận đấu được cho ở bảng sau:
	25
	23
	21
	13
	8
	14
	15
	18
	22
	11

	24
	12
	14
	14
	18
	6
	8
	25
	10
	11


	a) Tìm tứ phân vị của dãy số liệu trên.
	b) Tổng hợp lại dãy số liệu trên vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau: 
	Điểm số
	

 
	

	

	


	Số trận
	?
	?
	?
	?


	c) Hãy ước lượng tứ phân vị của số liệu ở bảng tần số ghép trên.
3.		Kiểm tra điện lượng của một số viên pin tiểu do một hãng sản xuất thu được kết quả sau:
	Điện lượng
(nghìn mAh)
	

	

	

	

	


	Số viên pin
	

	

	

	

	



 
	Hãy ước lượng số trung bình, mốt và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.


4. 	Cân nặng của một số lợn con mới sinh thuộc hai giống  và  được cho ở biểu đồ dưới đây (đơn vị: kg).
[image: Chart, bar chart

Description automatically generated]


	a) Hãy so sánh cân nặng của lợn con mới sinh giống  và giống  theo số trung bình và trung vị.


	b) Hãy ước lượng tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của cân nặng lợn con mới sinh giống  và của cân nặng lợn con mới sinh giống .
[bookmark: bookmark631]

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V
Bạn có biết
Ở lớp 10 chúng ta đã được làm quen với phần mêm GeoGebra để vẽ đồ thị hàm số bậc hai và vẽ ba đường conic. Phần mềm GeoGebra còn có thể được dùng để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu ghép nhóm.
Ví dụ, để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu ghép nhóm, hãy vào địa chỉ: 
https: // www.geogebra.org/classic/j6jzvb2n em sẽ thấy chương trình như dưới đây.
[image: ]

Hướng dẫn sử dụng: Nhập các đầu mút của mỗi nhóm lần lượt từ nhỏ đến lớn vào ô” Điền khoảng giá tri (C.I)”; Nhập tần số tương ứng vào ô “Điền tần số .
Sau khi nhập xong dữ liệu trên, ấn vào nút Hiện bảng đển xem các số đặc trưng.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Chọn phương án đúng.

Doanh thu bán hàng trong  ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau( đơn vị: triệu đồng).
[image: ]
1. Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




A. .  	B. . 	C. . 	D. .
2. Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




A. .  	B. . 	C. . 	D. .
3. Mốt của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?




A. .  	B. . 	C. . 	D. .
4. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?




A. .  	B. . 	C. . 	D. .
5. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?




A. .  	B. . 	C. . 	D. .
BÀI TẬP TỰ LUẬN
6. Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:
[image: ]
Hãy ước lượng số trung bình, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
7. Để kiểm tra thời gian sử dụng pin của chiếc điện thoại mới,chị An thống kê thời gian sử dụng điện thoại của mình từ lúc sạc đầy pin cho đến khi hết pin ở bảng sau:
[image: ]
a. Hãy ước lượng thời gian sử dụng trung bình từ lúc chị An sạc đầy pin điện thoại cho tới khi hết pin.


b. Chị An cho rằng có khoảng  số lần sạc điện thoại chỉ dùng được dưới  giờ. Nhận định của chị An có hợp lí không?

8. Tổng lượng mưa trong tháng  đo được tại một trạm quan trắc đặt tại Vũng Tàu từ năm 2002 đến năm 2020 được ghi lại như dưới đây (đơn vị: mm):










                                                   









                                                                
                                                                                                 (Nguồn: Tổng cục Thống kê) 
a. Xác định số trung bình, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu trên.
b. Hoàn thiện bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:
[image: ]
c. Hãy ước lượng số trung bình, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ở bảng tần số ghép nhóm trên.
9.  Bảng sau thống kê số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 mỗi ngày trong tháng 12/2021 tại Việt Nam.
[image: ]
                                                                                                         (Nguồn: worldometers.info)
a. Xác định số trung bình và tứ phân vị của mẫu số liệu trên. Mẫu số liệu có bao nhiêu giá trị ngoại lệ?
b. Hoàn thiện bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:
[image: ]
c. Hãy ước lượng số trung bình và tứ phân vị của mẫu số liện ở bảng tần số ghép nhóm trên.




Chiều cao của các vận động viên 

Đội Sao La	[170; 175)	[175; 180)	[180; 185)	[185; 190)	[190; 195)	2	4	5	5	4	Đội Kim Ngưu	[170; 175)	[175; 180)	[180; 185)	[185; 190)	[190; 195)	2	3	4	10	1	Column1	[170; 175)	[175; 180)	[180; 185)	[185; 190)	[190; 195)	



Trang 2	TÀI LIỆU ÔN THU THPT QUỐC GIA
TÀI LIỆU TOÁN THPT	Trang 2
oleObject3.bin

image52.wmf
[

)

1

;

mm

uu

+


oleObject45.bin

image53.wmf
O

M


oleObject46.bin

image54.wmf
(

)

(

)

(

)

1

1

11

mm

Ommm

mmmm

nn

Muuu

nnnn

-

+

-+

-

=+-

-+-


oleObject47.bin

oleObject48.bin

image55.wmf
1

0

m

n

-

=


oleObject49.bin

image56.wmf
1

0

m

n

+

=


oleObject4.bin

oleObject50.bin

image57.wmf
[10;14)


oleObject51.bin

image58.wmf
[14;18)


oleObject52.bin

image59.wmf
[18;22)


oleObject53.bin

image60.wmf
[22;26)


oleObject54.bin

image61.wmf
[26;30)


oleObject5.bin

oleObject55.bin

image62.wmf
[18;22)


oleObject56.bin

image63.wmf
111

18,78,120,45,22184

mmmmmm

unnnuu

-++

====-=-=


oleObject57.bin

image64.wmf
(

)

(

)

12078

18.419,4

1207812045

O

M

-

=+»

-+-


oleObject58.bin

image65.wmf
2

/

m


oleObject59.bin

image66.wmf
[3;5]


image4.png
8i6u b 56 Irgng khach hang
Nt theo gidi tinh va 46 tuéi

120:.30) (30; 40) [40; 50 {50; 60) [0, 70) 169





oleObject60.bin

image67.wmf
[6;8]


oleObject61.bin

image68.wmf
[9;11]


oleObject62.bin

image69.wmf
[12;14]


oleObject63.bin

image70.wmf
[15;17]


oleObject64.bin

image71.wmf
[2,5;5,5)


image5.png
[ Knoingwéi | [20;30) | [30;40) | [40;50)

150;60) [ 160;70) |
| sékhichhangnw | 3 2 | g

R |





oleObject65.bin

image72.wmf
[5,5;8,5)


oleObject66.bin

image73.wmf
[8,5;11,5)


oleObject67.bin

image74.wmf
[11,5;14,5)


oleObject68.bin

image75.wmf
[14,5;17,5)


oleObject69.bin

image76.wmf
[5,5;8,5)


image6.png
Nhom j [uys u,) [0 145) | | foj w6F,)

Tin s6 " n, | | "





oleObject70.bin

image77.wmf
111

5,5;5;13;7;8,55,53

mmmmmm

unnnuu

-++

====-=-=


oleObject71.bin

image78.wmf
(

)

(

)

135

5,5.37,2

135137

O

M

-

=+»

-+-


oleObject72.bin

image79.wmf
O

M


oleObject73.bin

oleObject74.bin

image80.wmf
()

m


oleObject75.bin

image7.wmf
k


image81.wmf
[69,2;70)


oleObject76.bin

image82.wmf
[70;70,8)


oleObject77.bin

image83.wmf
[70,8;71,6)


oleObject78.bin

image84.wmf
[71,6;72,4)


oleObject79.bin

image85.wmf
[72,4;73,2)


oleObject80.bin

oleObject6.bin

image86.wmf
?


oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

image87.wmf
?


oleObject85.bin

image88.wmf
[6;10]


oleObject86.bin

image89.wmf
[11;15]


image8.wmf
)

1

;

jj

uu

+

é

ë


oleObject87.bin

image90.wmf
[16;20]


oleObject88.bin

image91.wmf
[21;25]


oleObject89.bin

image92.wmf
[26;30]


oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject7.bin

oleObject94.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

image93.wmf
[31;35]


oleObject99.bin

image94.wmf
[36;40]


oleObject100.bin

image95.wmf
[41;45]


image9.wmf
1

jk

££


oleObject101.bin

image96.wmf
[46;50]


oleObject102.bin

image97.png
A(S6 cay)

70

60

50

40

30

20

10

o

20

35

60

55

30

8.5:8.8)

8,8;9,1)





image98.png




image99.wmf
1220

;;...;

xxx


oleObject103.bin

image100.wmf
[

)

12

;170;175

xx

Î


oleObject104.bin

oleObject8.bin

image101.wmf
[

)

36

;...;175;180

xx

Î


oleObject105.bin

image102.wmf
[

)

711

;...;180;185

xx

Î


oleObject106.bin

oleObject107.bin

image103.wmf
(

)

1011

1

2

xx

+


oleObject108.bin

image104.wmf
[

)

180;185


oleObject109.bin

image105.wmf
n


image10.wmf
12

...

k

nnnn

=+++


oleObject110.bin

image106.wmf
[

)

1

;

mm

uu

+


oleObject111.bin

image107.wmf
m

n


oleObject112.bin

image108.wmf
121

...

m

Cnnn

-

=+++


oleObject113.bin

image109.wmf
(

)

1

2

.

emmm

m

n

C

Muuu

n

+

-

=+-


oleObject114.bin

image110.wmf
1225

;;...;

xxx


oleObject9.bin

oleObject115.bin

image111.wmf
[

)

1

150;155

x

Î


oleObject116.bin

image112.wmf
[

)

28

;...;155;160

xx

Î


oleObject117.bin

image113.wmf
[

)

920

;...;160;165

xx

Î


oleObject118.bin

image114.wmf
1225

;;...;

xxx


oleObject119.bin

image115.wmf
[

)

13

160;165

x

Î


image11.wmf
[

)

12

;

uu


oleObject120.bin

image116.wmf
1

15,12,178,160,165

mmm

nnCuu

+

===+===


oleObject121.bin

image117.wmf
(

)

25

8

2

160.165160161,875

12

e

M

-

=+-=


oleObject122.bin

image118.wmf
5382483918240

n

=++++=


oleObject123.bin

image119.wmf
12240

;;...;

xxx


oleObject124.bin

image120.wmf
[

)

153

;...;10,5;15,5

xx

Î


oleObject10.bin

oleObject125.bin

image121.wmf
[

)

54135

;...;15,5;20,5

xx

Î


oleObject126.bin

image122.wmf
12240

;;...;

xxx


oleObject127.bin

image123.wmf
(

)

[

)

120121

1

15,5;20,5

2

xx

+Î


oleObject128.bin

image124.wmf
1

240,82,53,15,5;20,5

mmm

nnCuu

+

=====


oleObject129.bin

image125.wmf
(

)

240

53

803

2

15,5.20,515,519,59

8241

e

M

-

=+-=»


image12.wmf
(

)

12

1

2

uu

+


oleObject130.bin

image126.png




image127.png




image128.wmf
50%


oleObject131.bin

image129.png




image130.wmf
381212439

n

=++++=


oleObject132.bin

image131.wmf
1239

;;...;

xxx


oleObject133.bin

oleObject11.bin

image132.wmf
[

)

123

;;0;2

xxx

Î


oleObject134.bin

image133.wmf
[

)

411

;...;2;4

xx

Î


oleObject135.bin

image134.wmf
[

)

1223

;...;4;6

xx

Î


oleObject136.bin

image135.wmf
[

)

2435

;...;6;8

xx

Î


oleObject137.bin

image136.wmf
[

)

3639

;...;8;10

xx

Î


oleObject138.bin

image13.wmf
1

jj

uu

+

-


image137.wmf
1239

;;...;

xxx


oleObject139.bin

image138.wmf
10

x


oleObject140.bin

image139.wmf
[

)

2;4


oleObject141.bin

image140.wmf
20

x


oleObject142.bin

image141.wmf
[

)

4;6


oleObject143.bin

oleObject12.bin

image142.wmf
30

x


oleObject144.bin

image143.wmf
[

)

6;8


oleObject145.bin

image144.wmf
[

)

2;4


oleObject146.bin

oleObject147.bin

oleObject148.bin

image145.wmf
2

Q


oleObject149.bin

oleObject13.bin

image146.wmf
1

Q


oleObject150.bin

image147.wmf
[

)

1

;

mm

uu

+


oleObject151.bin

image148.wmf
m

n


oleObject152.bin

image149.wmf
121

...

m

Cnnn

-

=+++


oleObject153.bin

image150.wmf
(

)

11

4

.

mmm

m

n

C

Quuu

n

+

-

=+-


oleObject154.bin

image14.png
Khoang tudi

[20; 30)

[30; 40)

[60; 70)

Gia tri dai dién

25

65

Do dai cia nhom

10

10





image151.wmf
3

Q


oleObject155.bin

image152.wmf
)

1

;

jj

uu

+

é

ë


oleObject156.bin

image153.wmf
j

n


oleObject157.bin

image154.wmf
121

...

j

Cnnn

-

=+++


oleObject158.bin

image155.wmf
(

)

31

3

4

.

jjj

j

n

C

Quuu

n

+

-

=+-


oleObject159.bin

image15.wmf
5

k

=


image156.wmf
1239

xxx

££¼£


oleObject160.bin

image157.wmf
1239

;;;

xxx

¼


oleObject161.bin

image158.wmf
20

[4;6)

x

Î


oleObject162.bin

image159.wmf
2

2.39

(38)

65

4

4(64)5,417

1212

Q

-+

=+×-=»


oleObject163.bin

image160.wmf
1239

;;;

xxx

¼


oleObject164.bin

oleObject14.bin

image161.wmf
10

[2;4)

x

Î


oleObject165.bin

image162.wmf
1

1.39

3

59

4

2(42)3,6875

816

Q

-

=+×-==


oleObject166.bin

image163.wmf
1239

;;;

xxx

¼


oleObject167.bin

image164.wmf
30

[6;8)

x

Î


oleObject168.bin

image165.wmf
3

3.39

(3812)

169

4

6(86)7,042

1224

Q

-++

=+×-=»


oleObject169.bin

image16.wmf
20

k

=


image166.wmf
k


oleObject170.bin

image167.wmf
(

)

1

1

2

mm

xx

+

+


oleObject171.bin

image168.wmf
m

x


oleObject172.bin

image169.wmf
1

m

x

+


oleObject173.bin

image170.wmf
)

1

;

mjj

xuu

-

é

Î

ë


oleObject174.bin

oleObject15.bin

image171.wmf
)

11

;

mjj

xuu

++

é

Î

ë


oleObject175.bin

image172.wmf
kj

Qu

=


oleObject176.bin

image173.wmf
100


oleObject177.bin

image174.wmf
2


oleObject178.bin

image175.wmf

oleObject179.bin

image17.wmf
L


image176.wmf
[

]

1;2


oleObject180.bin

image177.wmf
[

]

3;4


oleObject181.bin

image178.wmf
[

]

5;6


oleObject182.bin

image179.wmf
[

]

9;10


oleObject183.bin

image180.wmf
[

]

9;10


oleObject184.bin

oleObject16.bin

image181.wmf
17


oleObject185.bin

image182.wmf
33


oleObject186.bin

image183.wmf
25


oleObject187.bin

image184.wmf
20


oleObject188.bin

image185.wmf
5


oleObject189.bin

image18.wmf
.

RkL

<


image186.wmf
25%


oleObject190.bin

image187.wmf
4


oleObject191.bin

image188.wmf
2


oleObject192.bin

image189.wmf
[

)

0,5;2,5


oleObject193.bin

image190.wmf
[

)

2,5;4,5


oleObject194.bin

oleObject17.bin

image191.wmf
[

)

4,5;6,5


oleObject195.bin

image192.wmf
[

)

6,5;8,5


oleObject196.bin

image193.wmf
[

)

8,5;10,5


oleObject197.bin

oleObject198.bin

oleObject199.bin

oleObject200.bin

oleObject201.bin

image19.wmf
R


oleObject202.bin

image194.wmf
12100

;;;

xxx

¼


oleObject203.bin

image195.wmf
11718505175

,,[0,5;2,5);,,[2,5;4,5);,,[4,5;6,5)

xxxxxx

¼Î¼Î¼Î


oleObject204.bin

image196.wmf
769596100

,,[6,5;8,5);,,[8,5;10,5)

xxxx

¼Î¼Î


oleObject205.bin

image197.wmf
12100

;;;

xxx

¼


oleObject206.bin

image198.wmf
(

)

5051

1

2

xx

+


oleObject18.bin

oleObject207.bin

image199.wmf
50

[2,5;4,5)

x

Î


oleObject208.bin

image200.wmf
51

[4,5;6,5)

x

Î


oleObject209.bin

image201.wmf
2

4,5

Q

=


oleObject210.bin

image202.wmf
12100

;;;

xxx

¼


oleObject211.bin

image203.wmf
(

)

2526

1

2

xx

+


image20.wmf
k


oleObject212.bin

image204.wmf
25

x


oleObject213.bin

image205.wmf
26

x


oleObject214.bin

image206.wmf
[2,5;4,5)


oleObject215.bin

image207.wmf
1

1.100

17

197

4

2,5(4,52,5)2,98.

3366

Q

-

=+×-=»


oleObject216.bin

image208.wmf
12100

;;;

xxx

¼


oleObject19.bin

oleObject217.bin

image209.wmf
(

)

7576

1

2

xx

+


oleObject218.bin

image210.wmf
75

[4,5;6,5)

x

Î


oleObject219.bin

image211.wmf
76

[6,5;8,5)

x

Î


oleObject220.bin

image212.wmf
3

6,5

Q

=


oleObject221.bin

image213.wmf
1

2,98

Q

»


image21.wmf
[

)

12

;

uu


oleObject222.bin

image214.wmf
2

Q


oleObject223.bin

image215.wmf
2

Q


oleObject224.bin

image216.wmf
[

)

0;60


oleObject225.bin

image217.wmf
[

)

60;120


oleObject226.bin

image218.wmf
[

)

120;180


oleObject20.bin

oleObject227.bin

image219.wmf
[

)

180;240


oleObject228.bin

image220.wmf
[

)

240;300


oleObject229.bin

image221.wmf
[

)

300;360


oleObject230.bin

image222.wmf
8


oleObject231.bin

image223.wmf
10


image22.wmf
1

u


oleObject232.bin

image224.wmf
7


oleObject233.bin

image225.wmf
5


oleObject234.bin

image226.wmf
2


oleObject235.bin

image227.wmf
1


oleObject236.bin

oleObject237.bin

oleObject21.bin

image228.wmf
[

]

1;10


oleObject238.bin

image229.wmf
[

]

11;20


oleObject239.bin

image230.wmf
[

]

21;30


oleObject240.bin

image231.wmf
[

]

31;40


oleObject241.bin

image232.wmf
[

]

41;50


oleObject242.bin

image23.wmf
[

)

1

;

kk

uu

+


image233.wmf
7


oleObject243.bin

image234.wmf
8


oleObject244.bin

oleObject245.bin

image235.wmf
6


oleObject246.bin

image236.wmf
2


oleObject247.bin

image237.wmf
25%


oleObject22.bin

oleObject248.bin

oleObject249.bin

image238.wmf
[

)

6;8


oleObject250.bin

image239.wmf
[

)

8;10


oleObject251.bin

image240.wmf
[

)

10;12


oleObject252.bin

image241.wmf
[

)

12;14


oleObject253.bin

image1.png




image24.wmf
1

k

u

+


oleObject254.bin

image242.wmf
[

]

6;10


oleObject255.bin

image243.wmf
[

]

11;15


oleObject256.bin

image244.wmf
[

]

16;20


oleObject257.bin

image245.wmf
[

]

21;25


oleObject258.bin

image246.wmf
[

)

0,9;0,95


oleObject23.bin

oleObject259.bin

image247.wmf
[

)

0,95;1;0


oleObject260.bin

image248.wmf
[

)

1,0;1,05


oleObject261.bin

image249.wmf
[

)

1,05;1,1


oleObject262.bin

image250.wmf
[

)

1,1;1,15


oleObject263.bin

oleObject264.bin

image25.png
554 62,6 542 568 588 594 607 S8 595 636 618 523 634 579
497 451 562 632 461 496 591 553 558 455 468 54 492 526




image251.wmf
20


oleObject265.bin

image252.wmf
35


oleObject266.bin

image253.wmf
15


oleObject267.bin

image254.wmf
5


oleObject268.bin

image255.wmf
A


oleObject269.bin

image26.wmf
63,645,118,5

R

=-=


image256.wmf
B


oleObject270.bin

image257.png
Cén nang clia mét &
Ign con mdi sinh

(S6 con)
40

Lo LD [LE12) [12;13)

M Gibng A M Giéng B

[13:1.4)

(kg)





image258.wmf
A


oleObject271.bin

image259.wmf
B


oleObject272.bin

image260.wmf
A


oleObject273.bin

image261.wmf
B


oleObject24.bin

oleObject274.bin

image262.png
¢« ca O B fipsi/wwgrogebaoncasctizncn

st bro0LX=

Tin e b o e

[[Cic 8 a2c g | Kt qu vion
Din khodng gid 1 (C.1) ':‘ ;‘.2’
3 2.1
©ién thn s6 (F) 5. ; “.:
_ . "
Bingtinsé o vicaiden (NN i
G vt o o Tho Wnaig it | Thnab | € | i
o3 3 o T SRAR
2 £l ot 20 ity o
= 3 R I
i 3 s
= i 53|
t
55 B 1|

1517





image263.wmf
(

)

F


oleObject275.bin

image264.wmf
20


oleObject276.bin

image265.png
Doanh thu

[57)

[7:9)

[9:11)

[1113)

[13:15)

SSngiy





image266.wmf
[

)

7;9


oleObject277.bin

image27.wmf
18,5

3,7

5

R

L

k

>==


image267.wmf
[

)

9;11


oleObject278.bin

image268.wmf
[

)

11;13


oleObject279.bin

image269.wmf
[

)

13;15


oleObject280.bin

oleObject281.bin

oleObject282.bin

oleObject283.bin

oleObject284.bin

oleObject25.bin

oleObject285.bin

oleObject286.bin

oleObject287.bin

oleObject288.bin

image270.wmf
7


oleObject289.bin

image271.wmf
7,6


oleObject290.bin

image272.wmf
8


oleObject291.bin

image28.wmf
4

L

=


image273.wmf
8,6


oleObject292.bin

image274.wmf
10


oleObject293.bin

image275.wmf
11


oleObject294.bin

image276.wmf
12


oleObject295.bin

image277.wmf
13


oleObject296.bin

oleObject26.bin

image278.png
Khoang diém

[6.57)

[7:7.5)

[7.5:8)

[8:8.5)

[8.5:9)

[9:9.5)

[9.5:10)

Tinss

10

16

24

13





image279.png
‘Thei gian s dung (gi&)

[7:9)

[9:11)

[1113)

[13:15)

[15:17)

Sé1an





image280.wmf
25%


oleObject297.bin

image281.wmf
10


oleObject298.bin

image282.wmf
8


oleObject299.bin

image283.wmf
121,8


oleObject300.bin

image29.wmf
[

)

[

)

[

)

[

)

[

)

45;49,49;53,53;57,57;61,61;65


image284.wmf
158,3


oleObject301.bin

image285.wmf
334,9


oleObject302.bin

image286.wmf
200,9


oleObject303.bin

image287.wmf
165,6


oleObject304.bin

image288.wmf
161,5


oleObject305.bin

image2.wmf
11


oleObject27.bin

image289.wmf
194,3


oleObject306.bin

image290.wmf
220,7


oleObject307.bin

image291.wmf
189,8


oleObject308.bin

image292.wmf
234,2


oleObject309.bin

image293.wmf
165,9


oleObject310.bin

image30.png
Cén nang

[45; 49)

[49: 53)

[53:57)

[57:61) | [61;65)

Gid tri dai dién

S6 hoc sinh

47

51

55





oleObject311.bin

image294.wmf
134


oleObject312.bin

image295.wmf
173


oleObject313.bin

image296.wmf
169


oleObject314.bin

image297.wmf
189


oleObject315.bin

image298.wmf
254


image31.png
S6 181

[1;2]

B:4

[5: 6]

[7: 8]

| 110

S6 bai

122

75

14

5

2





oleObject316.bin

image299.wmf
168


oleObject317.bin

image300.wmf
255


oleObject318.bin

image301.png
Téng hwong mua trong thang 8 (mm)

[120:175)

[175:230)

[230:285)

[285:340)

S&nam

7

7

7





image302.png
Ngay | Séca | Ngay | Séca | Ngay | Séca | Ngay | Séca
T 15139 B 15965 7 15685 25 16046
2 14255 10 5474 8 16363 % 15667
3 14254 11 16830 9 16586 27 13310
7 14598 2 15264 20 15420 B3 4866
5 1527 3 16035 21 16806 E) 14259
€ 13215 7] 5871 2 17044 30 20454
7 T4cd33 5 16192 3 16860 31 17004
g B35 16 13720 2% 16633





image303.png
S8 ca (nghin)

[1415.5)

[15.5:17)

[17:18.5)

[18.5:20)

[20:21.5)

SSngiy

7

7

7

7





image32.wmf
0,5


oleObject28.bin

image33.png
[0,5;2.,5) [2,5; 4.5) [4.5;6,5) [6 5) | [8,5;105)





image34.png
12 29 12 19 15 21 19 29 28 12 15 25 16 20 29
21 12 24 14 10 12 10 23 27 28 18 16 10 20 21




image35.png
S6 cau tra 11 ding | [16; 21) [21;26) [26; 31) [31; 36) [36; 41)

S6 hoc sinh 4 6 8 18 4





image36.wmf
,15

i

ci

££


oleObject29.bin

oleObject1.bin

image37.wmf
1122334455

ncncncncnc

++++


oleObject30.bin

image38.wmf
1122334455

40

ncncncncnc

x

++++

=


oleObject31.bin

image39.png
Nhom

Gia tri dai dién

Tén s n n, n,





image40.wmf
x


oleObject32.bin

image41.wmf
1122

...

kk

ncncnc

x

n

+++

=


oleObject33.bin

image42.wmf
1

...

k

nnnn

=+++


image3.wmf

oleObject34.bin

image43.png
Cén niing (g) [150; 155) | [155; 160) [ [160; 165) | [165; 170) | [170; 175)
S6 qua cam ¢ 16 hang A 2 6
S6 qua cam ¢ 16 hang B 1 3





image44.png
Cén néng dai dién (g)
| 56 qua cam ¢ 16 hang 4
| S6 qua cam 616 hang B





image45.wmf
A


oleObject35.bin

image46.wmf

oleObject36.bin

oleObject37.bin

image47.wmf
B


oleObject38.bin

oleObject2.bin

image48.wmf

oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

image49.wmf
11 1

A


oleObject43.bin

image50.png
8.




image51.wmf
à


oleObject44.bin

